
Trường THPT Thanh Khê 

          Tổ Toán - Tin 

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 11 HỌC KỲ II 

 NĂM HỌC 2022-2023 
 
A. NỘI DUNG, PHẠM VI  ÔN TẬP 

 

Phân môn Chương trình từ đầu học kì II đến hết bài 

Đại số-Giải tích Đạo hàm cấp 2 

Hình học Khoảng cách 

 

B. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 

GIẢI TÍCH 

I. GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ 

1. Một vài giới hạn đặc biệt 

a) 
*

k

1 1
lim 0 ,  lim 0 , n .

n
N

n
= =   

b) ( )lim 0  nq = với 1q  . 

c) lim C= C. 

 

2. Một số định lý về giới hạn của dãy số. 

Định lý 2: Nếu lim(un) = a , lim(vn)= b thì: 

 ( )lim n nu v a b ==  . 

 ( )lim . .n nu v a b= . 

 ( )*

n

lim
lim , v 0 n ; 0

lim

n n

n n

u u a
N b

v v b
= =      

 ( )lim  , 0 ,a 0n nu a u==   . 

 

3. Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn có công bội q ,với 1:q  1lim lim
1

n

u
S

q
=

−
. 

4. Dãy số dần tới vô cực 

Định lý: 

( ) ( )*

nlim 0 u 0 , nnu N=       
1

lim .
nu

=  . 

( )lim  nu =    
1

lim 0
nu

= . 

II. GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ 

Định lý 2: Nếu các giới hạn: ( ) ( )lim  ,  lim
x a x a

f x L g x M
→ →

= =      
 thì 

 ( ) ( )lim
x a

f x g x L M
→

 =    . ( ) ( )lim . .
x a

f x g x L M
→

=   . 

 ( )
( )

lim  , M 0
x a

f x L

g x M→
=  .  ( ) ( ) ( )lim lim  ; 0, 0

x a x a
f x f x L f x L

→ →
= =    

. 

III. HÀM SỐ LIÊN TỤC 

ĐN hàm số liên tục tại một điểm: Hàm số liên tục tại x = x0 ( )
0

0lim ( ) .
x x

f x f x
→

 =  

      Hệ quả: Nếu f(x) liên tục trên [a;b] và f(a).f(b) < 0 thì tồn tại ít nhất một điểm c(a;b), f(c) = 0.  

 

IV. ĐẠO HÀM 

Định nghĩa đạo hàm tại một điểm: ( )
( ) ( )

0

0
0

0

' lim
x x

f x f x
f x

x x→

−
=

−
  . 

1. Ý nghĩa của đạo hàm 



Ý nghĩa hình học:  Cho hàm số ( )y f x=  có đồ thị ( )C  

• ( )0'f x  là hệ số góc của tiếp tuyến  đồ thị ( )C của hàm số ( )y f x=  tại ( ) ( )0 0 0,M x y C .  

• Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số ( )y f x= tại điểm ( ) ( )0 0 0,M x y C là :   

     ( ) ( )0 0 0'y f x x x y=  − +  . 

Ý nghĩa vật lí :  

• Vận tốc tức thời của chuyển động thẳng xác định bởi phương trình : ( )s s t=  tại thời điểm 0t   là  

( ) ( )0 0'v t s t= . 

• Cường độ tức thời của điện lượng ( )Q Q t= tại thời điểm 0t  là : ( ) ( )0 0'I t Q t= . 

2. Qui tắc tính đạo hàm và công thức tính đạo hàm 

• ( ) ' ' 'u v u v =   

• ( ) ( ). ' '. '. . .u v u v v u C u C u = +  =  

• ( )
,

2 2

'. '. .
, 0

u u v v u C C u
v

v uv u

 −   
=   = −   

   
 

• ( ) ( ), .x u xy f u u u x y y u  = =  =  . 

           Các công thức  

• ( ) ( )0 ; 1C x = =   

• ( ) ( ) ( )1 1. . . , , 2n n n nx n x u n u u n n− − 
=  =    

• ( ) ( ) ( ) ( )
1

, 0 , 0
2 2

u
x x u u

x u

 
=   =   

• ( ) ( )sin cos sin . cosx x u u u  =  =  

• ( ) ( )cos sin cos .sinx x u u u  = −  = −  

• ( ) ( ) ( )2 2

2 2

1
tan 1 tan tan 1 tan .

cos cos

u
x x u u u

x u

  = = +  = = +  

• ( ) ( ) ( ) ( )2 2

2 2

1
cot 1 cot cot 1 cot

sin sin

u
x x u u u

x u

  = − = − +   = − = − + . 

HÌNH HỌC 

1.  Tích vô hướng của hai vectơ ( )vuvuvu ,cos. = . 

2. Góc giữa 2 đường thẳng a và b là góc giữa hai đường thẳng cùng đi qua một điểm và lần lượt song song 

với a và b. 

Góc giữa đường thẳng a và mặt phẳng (P) là góc giữa đường thẳng a và hình chiếu a’ của a trên (P). 

Góc giữa 2 mặt phẳng cắt nhau (P) và (Q) theo tuyến d là góc giữa đường thẳng a và b lần lượt nằm 

trên (P) và (Q) cùng vuông góc giao tuyến c. 

3. Cách chứng minh đường thẳng a vuông góc với mặt phẳng () 

Chứng minh a vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong (). 

4. Cách chứng minh hai mặt phẳng vuông góc với nhau 

Chứng minh mặt phẳng này chứa một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng kia. 

5.  Khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng () là khoảng cách giữa hai điểm O và H, với H là hình chiếu 

vuông góc của O trên (). 

Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau a và b  

+ là độ dài đoạn thẳng vuông góc chung của a và b.  

+ bằng khoảng cách giữa một trong hai đường thẳng đó đến mặt phẳng song song với nó chứa đường 

thẳng kia. 



+ bằng khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song và lần lượt chứa hai đường thẳng đó. 

6.  Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ có các cạnh bên vuông góc với các mặt đáy. 

Hình hộp chữ nhật là hình lăng trụ đứng có đáy là hình chữ nhật. 

Hình lập phương là hình lăng trụ đứng có đáy là hình vuông và các mặt bên đều là hình vuông. 

7.  Hình chóp đều là hình chóp có đáy là một đa giác đều và chân đường cao trùng với tâm của đa giác 

đáy. 

 

C. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 

TT 
Nội dung 

kiến thức 
Đơn vị kiến thức 

Mức độ nhận thức Tổng 

NB TH 
VD 

(TL) 

VDC 

(TL) 

Số CH % 

tổng 

điểm 
TN TL 

1 Giới hạn 

Giới hạn của dãy số 

5 2 

1 

1 

23 3 66 

Giới hạn của hàm số 

Hàm số liên tục 

2 Đạo hàm 

Định nghĩa và ý nghĩa của đạo 

hàm 
1 1 1 

Quy tắc tính đạo hàm 6 2  

Đạo hàm của hàm số lượng giác 3 3  

Đạo hàm cấp hai  2   2  4 

3 

Vectơ trong 

không gian. 

Quan hệ 

vuông góc 

trong không 

gian. 

Vectơ trong không gian 1  

1 

 

10 1 30 

Hai đường thẳng vuông góc 1 1  

Đường thẳng vuông góc với mặt 

phẳng 
1 2  

Hai mặt phẳng vuông góc 1 1  

Khoảng cách 1 1  

                      Tổng 20 15 2 2 35 4  

Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức 40 30 20 10    

 

D. BÀI TẬP TỰ LUẬN 

I. Giới hạn - liên tục 

Bài 1: Tính các giới hạn sau: 
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Bài 2: Tính các giới hạn sau: 
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Bài 3: Tính các giới hạn sau: 
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Bài 4: Tính các giới hạn sau: 

1) 3 2lim ( 1)
x

x x x
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Bài 5: Xét tính liên tục trên R của hàm số sau: 
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Bài 6: Cho hàm số  f(x) = 

2 2
2

.2

2 2

x x
khi x

x

x m khi x

 + −
 −

+
 + = −

Với giá trị nào của m thì hàm số liên tục tại  x = - 2  

Bài 7: CMR phương trình sau có ít nhất hai nghiệm:  32 10 7 0x x− − =  

II. Đạo hàm. 

Bài 1: Tìm đạo hàm các hàm số sau: 

1) 123 +−= xxy            2) xxxy 322 24 +−=  3) )35)(( 22 xxxy −+=  4) )1)(2( 3 ++= tty  

5) )23)(12( +−= xxxy  6) 32 )3()2)(1( +++= xxxy  7) 32 )5( += xy  8)  y = (1- 2t)10        

9)  y = (x3 +3x-2)20    10) 7 2y (x x)= +  11) 2y x 3x 2= − +  12) 76 24 ++= xxy  
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26) xxy =  
27) 

1
y

x x
=  

28)

1)1( 2 +++= xxxy  

29)  
22

2

ax

x
y

+
= , ( a là hằng số) 30)  y = aaxx 23 2 +−   , ( a là hằng số)     

Bài 2: Tìm đạo hàm các hàm số sau: 

1) y = sin2x – cos2x 2) y = sin5x – 2cos(4x + 1) 3) xxy 3cos.2sin2=  4) 12sin += xy  

5) xy 2sin=  6) xxy 32 cossin +=  7) 2)cot1( xy +=  xxy 2sin.cos=  

   y= sin(sinx) y = cos( x3 + x -2 )         2y sin (cos3x)=  y = x.cotx           

x

x
y

sin2

sin1


−

+
=    3y cot (2x )

4


= +      

x 1
y tan

2

+
=       

sinx x
y

x sinx
= +      



y 1 2tanx= +  2y 2 tan x= +       
xx

xx
y

cossin

cossin

−

+
=      

2
sin 4 x

y =  

Bài 3: Tìm đạo hàm cấp 2 của của hàm số sau: 

1) 123 +−= xxy            2) 322 24 +−= xxy  
3) 

2

32

−

−
=

x

x
y  4) 

42

562 2

+

+−
=

x

xx
y  

5) y = sin2x – cos2x 6) y = x.cos2x 7) xy =  8) 21 xxy +=  

Bài 4: Tìm vi phân của của hàm số: 

1) 124 +−= xxy          2) )1)(2( 3 ++= xxy         3)  
42

562 2

+

+−
=

x

xx
y           4) xxy 3sin.sin3 2=           

Bài 5:  a)  Cho 13)( += xxf , tính f ’(1)  b) Cho ( ) ( )
6

f x x 10= + . ( )Tính f '' 2    

c) ( )f x sin3x= .   Tính ( ); 0
2 18

f '' f '' f ''
    

  −          
   

  

Bài 6: Cho hàm số:   y = x3 + 4x +1. Viết PT tiếp tuyến của đồ thị hàm số trong của trường hợp sau: 

a) Tại điểm có hoành độ  x0 = 1; 

b) Tiếp tuyến có hệ số góc k = 31; 

c) Song song với đường thẳng  d: y = 7x + 3; 

d) Vuông góc với đường thẳng   :  y = - 
1

5
16

x − .  

Bài 7: Chứng minh rằng của hàm số sau thoả mãn của hệ thức: 

a) 32)( 35 −−+= xxxxf    thoả mãn:  )0(4)1(')1(' fff −=−+ ; b)  2x 3
y ; 2y ' (y 1)y"

x 4

−
= = −

+
 

c)  y = a.cosx +b.sinx         thỏa mãn hệ thức:    y’’ + y = 0 . 

d)  y = cot2x                       thoả mãn hệ thức:    y’ + 2y2 + 2 = 0 

Bài 8:  Giải phương trình :  y’ = 0 biết rằng: 

1) 593 23 +−−= xxxy  2) 52 24 +−= xxy  3) 34 34 +−= xxy  4) 21 xxy −=  

5) 
2

1552

−

+−
=

x

xx
y  6) 

x
xy

4
+=  7) 

42 +
=

x

x
y  8) 3sin2sin

2

1
−+= xxy  

9)  xsin x  x cosy ++=  10) xxxy +−= cossin3  11) xxxy 4cos155cos123cos20 −+=  

Bài 9:  Giải của bất phương trình sau: 

1)  y’ > 0   với  3 2y x 3x 2= − +    2) y’ < 4   với   32
2

1

3

1 23 +−+= xxxy  

3) y’ ≥ 0    với   
1

22

−

++
=

x

xx
y    4) y’>0  với  24 2xxy −=      5) y’≤ 0   với  22 xxy −=  



Bài 10:  Cho hàm số:    2)1(3)1(
3

2 23 ++++−= xmxmxy .  

1) Tìm  m  để phương trình   y’ = 0:  

a) Có 2 nghiệm.    b) Có 2 nghiệm trái dấu. 

c) Có 2 nghiệm dương.   d) Có 2 nghiệm âm phân biệt. 

2) Tìm  m  để  y’ > 0  với mọi x. 

III. Hình học 

Bài 1: Cho hình chóp S.ABCD, ABCD là hình vuông cạnh  a, tâm O; SA ⊥ (ABCD);  

SA = 6a . AM, AN là các đường cao của tam giác SAB và SAD; 

a) CMR: Các mặt bên của chóp là các tam giác vuông. Tính tổng diện tích các tam giác đó. 

b) Gọi  P là trung điểm của SC. Chứng minh rằng  OP ⊥  (ABCD). 

c) CMR:  BD ⊥  (SAC) , MN ⊥  (SAC). 

d) Chứng minh:  AN ⊥  (SCD); AM ⊥SC.  

e) SC ⊥  (AMN). 

f) Dùng định lí 3 đường vuông góc chứng minh BN ⊥  SD. 

g) Tính góc giữa SC  và (ABCD) 

h) Hạ AD là đường cao của tam giác SAC, chứng minh AM, AN, AP đồng phẳng. 

i) Tính khoảng cách từ A, O, B đến mặt phẳng (SBC). 

Bài 2: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B , SA ⊥ (ABC) . Kẻ AH , AK lần 

lượt vuông góc với SB , SC tại H và K , có SA = AB = a . 

a) Chứng minh tam giác SBC vuông . 

b) Chứng minh tam giác AHK vuông và tính diện tích tam giác AHK . 

c) Tính goực giữa  AK và (SBC) . 

Bài 3: Cho tứ diện ABCD có (ABD) ⊥ (BCD), tam giác ABD cân tại A; M , N là trung điểm của BD và 

BC 

a) Chứng minh AM ⊥ (BCD) 

b) (ABC) ⊥ (BCD) 

c) Kẻ MH ⊥ AN, cm MH ⊥ (ABC) 

Bài 4: Chi tứ diện ABCD , tam giác ABC và ACD cân tại A và B; M là trung điểm của CD 

a) Chứng minh (ACD) ⊥ (BCD) 

b) Kẻ MH ⊥ BM chứng minh AH ⊥ (BCD) 

c) Kẻ HK ⊥ (AM), cm HK ⊥ (ACD) 



Bài 5: Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là một hình thang vuông có BC là đáy bé và góc 

090ACD =  

a) Tam giác SCD, SBC  vuông. 

b) Kẻ AH ⊥  SB, chứng minh AH ⊥  (SBC). 

c) Kẻ AK ⊥  SC, chứng minh AK ⊥  (SCD). 

Bài 6: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a; SA=SB=SC=SD=a 2 ; O là tâm 

của hình vuông ABCD. 

a) cm (SAC) và (SBD) cùng vuông góc với (ABCD).   

b) cm (SAC) ⊥ (SBD) 

c) Tính khoảg cách từ S đến (ABCD) 

d) Tính góc giữa  đường SB và (ABCD). 

e) Gọi M là trung điểm của CD, hạ OH ⊥SM, chứng minh H là trực tâm tam giác SCD. 

f) tính góc giưa hai mặt phẳng (SCD) và (ABCD). 

g) Tính khoảng cách giữa SM và BC; SM và AB. 

Bài 7: Cho hình chóp S.ABCD có SA ⊥ (ABCD) và SA=a; đáy ABCD là hình thang vuông có đáy bé là 

BC, biết AB=BC=a, AD=2a. 

1) Chứng minh các mặt bên của hình chóp là các tam giác vuông. 

2) Tính khoảng cách giữa AB và SD. 

3) M, H là trung điểm của AD, SM cm AH ⊥ (SCM). 

4) Tính góc giữa SD và (ABCD); SC và (ABCD). 

5)Tính góc giữa SC và (SAD). 

6) Tính tổng diện tích các mặt của chóp. 

Bài 8: Cho tứ diện OABC có OA, OB. OC đôi một vuông góc nhau và OA=OB=OC=a 

a) Chứng minh các mặt phẳng (OBC), (OAC), (OAB) đôi một vuông góc. 

b) M là trung điểm của BC, chứng minh (ABC) vuông góc với (OAM). 

c) Tính khoảng cách giữa OA và BC. 

d) Tính góc giữa (OBC) và (ABC). 

e) Tính d(O, (ABC) ). 

Bài 9: Cho chóp OABC có OA=OB=OC=a; 
0 0 0120 ; 60 ; 90AOC BOA BOC= = =  cm 

a) ABC là tam giác vuông 

b) M là trung điểm của AC; chứng minh tam giác BOM vuông 



c) Chứng minh (OAC) ⊥  (ABC). 

d) Tính góc giữa (OAB) và (OBC). 

Bài 10: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân đỉnh C, CA=CB=2a, hai mặt phẳng 

(SAB) và (SAC) vuông góc với mặt đáy, cạnh SA=a. Gọi D là trung điểm của AB.   

a) Cm:  (SCD) ⊥ (SAB). 

b) Tính khoảng cách từ A đến (SBC). 

c) Tính góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SBC).                                                                    

Bài 11: Cho tứ diện đều ABCD cạnh a.  

a) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CD 

b) Tính góc giữa câc cạnh bên và mặt đáy 

c) Tính góc giữa các mặt bên và mặt đáy 

d) Chứng minh các cặp cạnh đối vuông góc nhau. 

Bài 12: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’; M, N là trung điểm của BB’ và A’B’ 

a) Tính  d(BD, B’C’). 

b) Tính  d(BD, CC’),  d(MN,CC’). 

Bài 13: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có AB=BC=a; AC=a 2  

a) cmr: BC vuông góc với AB’ 

b) Gọi M là trung điểm của AC, cm (BC’M) ⊥ (ACC’A’) 

c) Tính khoảng cách giữa BB’ và AC.                  

Bài 14:  

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC vuông tại C, CA=a; CB=b, mặt bên AA’B’B là hình 

vuông. Từ C kẻ đường thẳng CH ⊥ AB, kẻ HK ⊥ AA’ 

a) CMR:  BC ⊥ CK ,  AB’ ⊥ (CHK) 

b) Tính góc giữa hai mặt phẳng (AA’B’B) và (CHK) 

c) Tính khoảng cách từ C đến (AA’B’B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E. ĐỀ MINH HỌA 

ĐỀ THAM KHẢO SỐ 1 
 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II  

Môn: Toán, Lớp 11  

Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm) 

Câu 1: Cho hai dãy ( )nu  và ( )nv  thỏa mãn lim 2nu =  và lim 3.nv =  Giá trị của ( )lim n nu v+  bằng 

A. 5.  B. 6.  C. 1.−  D. 1.  

Câu 2: 
1

lim
2 1n +

 bằng 

A. 0.  B. 
1

.
2

 C. 1.  D. .+  

Câu 3: 
1

lim
3

n

 
 
 

 bằng 

A. 0.  B. 
1

.
3

 C. 1.  D. .+  

Câu 4: ( )2

2
lim 1
x

x
→

−  bằng 

A. 3.  B. 1.−  C. 1.  D. .+  

Câu 5: ( )lim 2 3
x

x
→+

+  bằng 

A. .+  B. 2.  C. 3.  D. .−  

Câu 6: Cho hàm số ( )y f x=  có đồ thị ( )C  và đạo hàm (2) 6.f  =  Hệ số góc của tiếp tuyến của ( )C  tại điểm 

( )( )2; 2M f  bằng 

A. 6.  B. 3.  C. 2.  D. 12.  

 

Câu 7: Đạo hàm của hàm số 2y x=  tại điểm 3x =  bằng 

A. 6.  B. 12.  C. 3.  D. 9.  

Câu 8: Đạo hàm của hàm số 2y x x= +  là 

A. 2 1.x +  B. 2 .x  C. 
22 1.x +  D. 

22 .x x+  

Câu 9: Đạo hàm của hàm số 3 2y x x= −  là 

A. 
23 2.x −  B. 

23 .x  C. 
33 2.x −  D. 

22 2.x −  

Câu 10: Cho hai hàm số ( )f x  và ( )g x  có ( )1 2f  =  và ( )1 3.g =  Đạo hàm của hàm số ( ) ( )f x g x+  tại điểm 

1x =  bằng 

A. 5.  B. 6.  C. 1.  D. 1.−  

Câu 11: Cho hai hàm số ( )f x  và ( )g x  có ( )1 3f  =  và ( )1 1.g =  Đạo hàm của hàm số ( ) ( )f x g x−  tại điểm 

1x =  bằng 

A. 2.  B. 3.  C. 4.  D. 2.−  

Câu 12: Cho hàm số ( )f x  có đạo hàm ( ) 2 4f x x = +  với mọi .x  Hàm số ( )2 f x  có đạo hàm là 

A. 4 8.x +  B. 4 4.x +  C. 2.x +  D. 2 6.x +  

 

Câu 13: Đạo hàm của hàm số cosy x=  là 

A. sin .x−  B. sin .x  C. cos .x−  D. cos .x  

Câu 14: 
0

sin
lim
x

x

x→
 bằng 

A. 1.  B. 1.−  C. 0.  D. .+  



Câu 15: Đạo hàm của hàm số siny x x= +  là 

A. 1 cos .x+  B. 1 cos .x−  C. cos .x  D. cos .x−  

Câu 16: Trong không gian, cho hình bình hành .ABCD  Vectơ AB AD+  bằng 

A. AC  B. .BC  C. BD  D. .CA  

Câu 17: Trong không gian, với , ,a b c  là ba vectơ bất kỳ, mệnh đề nào dưới đây đúng ? 

A. ( ) . . .a b c a b a c+ = +  B. ( ) . . .a b c a b a c− = +  

C. ( ) . . .a b c a b a c+ = −  D. ( ) . . .a b c a b b c+ = +  

Câu 18: Trong không gian cho điểm A  và mặt phẳng ( ).P  Mệnh đề nào dưới đây đúng ? 

A. Có đúng một đường thẳng đi qua A  và vuông góc với ( ).P  

B. Có đúng hai đường thẳng đi qua A  và vuông góc với ( ).P  

C. Có vô số đường thẳng đi qua A  và vuông góc với ( ).P  

D. Không tồn tại đường thẳng đi qua A  và vuông góc với ( ).P  

Câu 19: Hình lăng trụ đứng tam giác có bao nhiêu mặt là hình chữ nhật ?  

A. 3.  B. 1.  

C. 5.  D. 2.  
 

 

Câu 20: Cho hình lập phương .ABCD A B C D     có cạnh bằng .a  Khoảng cách từ A  đến mặt phẳng ( )ABCD  

bằng  

A. .a  B. 2 .a  C. 3 .a  D. .
2

a
 

Câu 21: Cho ( )nu  là cấp số nhân với 1 3u =  và công bội 
1

.
2

q =  Gọi nS  là tổng của n  số hạng đầu tiên của cấp 

số nhân đã cho. Ta có lim nS  bằng 

A. 6.  B. 
3

.
2

 C. 3.  D. 
1

.
2

 

Câu 22: Giá trị thực của tham số m  để hàm số ( )
2 1 khi 2

khi 2

x x
f x

m x

+ 
= 


 liên tục tại 2x =  bằng 

A. 5.  B. 2.  C. 3.  D. 1.  

Câu 23: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
3 22y x x= −  tại điểm ( )1; 1M −  có hệ số góc bằng 

A. 1.−  B. 1.  C. 7.  D. 5.  

Câu 24: Đạo hàm của hàm số ( )
2

2 1y x= +  là 

A. 8 4.y x = +  B. 2 1.y x = +  C. 4 2.y x = +  D. 4 1.y x= +  

Câu 25: Đạo hàm của hàm số 
23y x x= +  là 

A. 
1

6 .
2

x
x

+  B. 
1

6 .
2

x
x

−  C. 
1

3 .
2

x
x

+  D. 
1

6 .x
x

+  

Câu 26: Đạo hàm của hàm số ( )tan 2 1y x= +  là 

A. 
( )2

2
.

cos 2 1x +
 B. 

( )2

2
.

cos 2 1x
−

+
 C. 

( )2

1
.

cos 2 1x +
 D. 

( )2

2
.

sin 2 1x +
 

Câu 27: Đạo hàm của hàm số siny x x=  là 

A. sin cos .x x x+  B. sin cos .x x x−  C. sin cos .x x+  D. cos sin .x x x+  

Câu 28: Đạo hàm của hàm số sin 2y x=  là 

A. 2cos2 .x  B. 2cos2 .x−  C. cos2 .x  D. cos2 .x−  

Câu 29: Đạo hàm cấp hai của hàm số 
3 2y x x= +  là 

A. 6 .x  B. 6 2.x +  C. 3 .x  D. 3 2.x +  

Câu 30: Cho hàm số ( ) ( )
3

1 .f x x= +  Giá trị của ( )1f   bằng 



A. 12.  B. 6.  C. 24.  D. 4.  

Câu 31: Trong không gian cho hai vectơ ,u v  tạo với nhau một góc 60 , 2u =  và 3.v =  Tích vô hướng .u v  

bằng 

A. 3.  B. 6.  C. 2.  D. 3 3.  

Câu 32: Cho hình chóp .S ABCD  có ABCD  là hình chữ nhật và ( ).SA ABCD⊥  Mệnh đề nào dưới đây đúng ?  

A. ( ).AB SAD⊥  B. ( ).BC SAD⊥  C. ( ).AC SAD⊥  D. ( ).BD SAD⊥  

Câu 33: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình vuông cạnh ,a ( )SA ABCD⊥  và .SA a=  Góc giữa 

đường thẳng SB  và mặt phẳng ( )ABCD  bằng  

A. 45 .  B. 90 .  C. 30 .  D. 60 .  

Câu 34: Cho hình chóp .S ABCD  có SA  vuông góc với mặt phẳng đáy. Mặt phẳng ( )ABCD  vuông góc với mặt 

phẳng nào dưới đây ? 

A. ( ).SAC  B. ( ).SBD  C. ( ).SCD  D. ( ).SBC  

Câu 35: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình chữ nhật, ( ),SA ABCD⊥ AB a=  và 2 .SB a=  Khoảng 

cách từ điểm S  đến mặt phẳng ( )ABCD  bằng  

A. .a  B. 2 .a  C. 2 .a  D. 3 .a  

 

PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm) 

Câu 1: Tính đạo hàm các hàm số 

a) ( ) 3 24 10 2022.f x x x x= − − +  

b) ( ) sin3 cos2 .f x x x= + .  

Câu 2:  Cho hàm số 
2

1

x
y

x

+
=

+
 có đồ thị ( ).C  Tìm điểm M  thuộc ( )C  sao cho tiếp tuyến của ( )C  tại M  tạo 

với hai trục tọa độ một tam giác vuông cân. 

Câu 3: Cho hình chóp đều .S ABCD  có cạnh đáy bằng ,a  góc giữa cạnh bên và mặt phẳng đáy bằng 60 . Tính 

độ dài đường cao của hình chóp đã cho. 

 

-HẾT- 

ĐỀ THAM KHẢO SỐ 2 
 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II  

Môn: Toán, Lớp 11  

Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm) 

Câu 1.  Cho hai hàm số ( )f x liên tục tại điểm 0x . Đạo hàm của ( )f x tại điểm 0x là 

 A.  
( ) ( )0 0

0
lim

→

+ − −

h

f x h f x h

h
(nếu tồn tại giới hạn). B.  ( )0f x . 

 C.  
( ) ( )0 0

0
lim

→

+ −

h

f x h f x

h
(nếu tồn tại giới hạn).  D.  

( ) ( )0 0+ −f x h f x

h
. 

Câu 2.  Đạo hàm cấp 2 hàm số s inx=y  có đạo hàm cấp hai là? 

 A. os = −y c x . B. os =y c x . C. s inx =y . D. s inx = −y . 

Câu 3.  Đạo hàm của hàm số sin 2
2

 
= − 

 
y x  bằng biểu thức nào sau đây? 



 A. cos 2
2

 
− − 

 
x . B. 2cos 2

2

 
− − 

 
x . 

 C. 2cos 2
2

 
− 

 
x . D. cos 2

2

 
− 

 
x . 

Câu 4.  Cho hàm số 
2 1

3

+
=

−

x
y

x
. Khi đó ( )0y bằng 

 A. 
7

3
− . B. 

7

9
. C. 

7

9
− . D. 

1

3
− . 

Câu 5. Khẳng định nào sau đây đúng? 

 A. ( )3lim 3
→+

+ = +
x

x x . B. ( )3lim 3 3
→+

+ =
x

x x . 

 C. ( )3lim 3 1
→+

+ =
x

x x . D. ( )3lim 3
→+

+ = −
x

x x . 

Câu 6.  Tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
3 23 1= − +y x x  tại điểm (3;1)A  có hệ số góc là 

 A. 3 . B. 3− . C. 9− . D. 9 . 

Câu 7.  Cho hàm số ( )=y f x  xác định trên khoảng ( );a b  và ( )0 ;x a b . Hàm số ( )=y f x  được gọi là liên tục tại 

0x  nếu 

 A. 
0

lim ( )
→

=
x x

f x b . B. 
0

0lim ( ) ( )
→

=
x x

f x f x . C. 
0

0lim ( )
→

=
x x

f x x . D. 
0

lim ( )
→

=
x x

f x a . 

Câu 8.  Tính giới hạn 
2 2021

lim
3 2022

+
=

+

n
I

n
. 

 A.  
2021

2022
=I . B.  1=I . C.  

2

3
=I . D.  

3

2
=I . 

Câu 9.  Cho hình chóp .S ABC  có đáy ABC  là tam giác đều cạnh 2a , tam giác SAB  đều và nằm trong mặt phẳng vuông 

góc với mặt phẳng đáy. Tính khoảng cách từ điểm S  đến mặt phẳng ( )ABC . 

 A.  6a . B.  
3

2

a
. C.  3a . D.  2 3a . 

Câu 10. Khối chóp đều .S ABCD  có mặt đáy là 

 A. Hình vuông. B. Hình bình hành. C. Hình chữ nhật. D. Hình thoi. 

Câu 11.  Tính đạo hàm của hàm số ( )
4

5 .= −y x  

 A.  ( )
3

5 5 . = − −y x  B.  ( )
3

4 5 . = −y x  C.  ( )
3

5 . = −y x  D.  ( )
5

20 5 .− = −y x  

Câu 12. Tính giới hạn 
2

2
lim

1→

+

−x

x

x
 ta được kết quả là 

 A. 3 . B. 1. C. 2 . D. 4 . 

Câu 13.  Tính vi phân của hàm số 
2 3

.
2 1

+
=

−

x
y

x
  



 A.  
( )

2

7
d d .

2 1
= −

−
y x

x
  B.  

( )
2

4
d d .

2 1
=

−
y x

x
  

 C.  
( )

2

4
d d .

2 1
= −

−
y x

x
  D.  

( )
2

8
d d .

2 1
= −

−
y x

x
  

Câu 14. Tính đạo hàm của hàm số 

3

5 4 
= − 

 
y x

x
. 

 A. 
5 4

2

4 4
' 3 . 5

   
= − +   

   
y x x

x x
. B. 

2

5 4

2

4 4
' 3 . 5

   
= − +   

   
y x x

x x
. 

 C. 
5 4

2

4 4
' 3 . 5

   
= − −   

   
y x x

x x
. D. 

2

5 4

2

4 4
' 3 . 5

   
= − −   

   
y x x

x x
. 

Câu 15.  Trong không gian cho hai đường thẳng a  và b  lần lượt có vectơ chỉ phương là G . Gọi   là góc giữa hai đường 

thẳng a  và b . Khẳng định nào sau đây là đúng? 

 A. ( ) ( ) ( )4 ' ' ' ' ' ' ' = + + + + + +IG IC CB IC C A IC C B IC  B. ( )cos cos , = u v . 

 C. Nếu G  và ' ' 'BA B C  vuông góc với nhau thì 4 ' ' '= + + +IG IB IA IB IC . D. Nếu 
1 1

2
4 3

 
= + − 

 
IG a b c  

và ( )
1

2
3

= + +IG a b c  vuông góc với nhau thì 
1 1

2
4 3

 
= + − 

 
IG b c a . 

Câu 16.  Biết ( )lim 5;lim ;lim 3 2022= = + =n n n nu v a u v , khi đó a bằng 

 A. 671 . B. 
2024

.
3  C. 

2018
.

3
 D. 

2017

3
. 

Câu 17.  Cho hình hộp .    ABCD A B C D . Chọn đẳng thức vectơ đúng? 

 A.  = + +DB DA DD DC . B.  = + +AC AC AB AD . 

 C. = + +DB DA DD DC . D.  = + +AC AB AB AD . 

Câu 18. Cho hình chóp .S ABCD  có tất cả các cạnh bên và cạnh đáy đều bằng nhau và ABCD  là hình vuông. Khẳng định 

nào sau đây đúng. 

 A. ( )⊥AC SBD . B. ( )⊥AC SBC . C. ( )⊥AC SCD . D. ( )⊥SA ABCD . 

Câu 19.  Cho hàm số 
3sin=y x . Rút gọn biểu thức '' 9 .= +M y y   

 A.  6cos .=M x   B.   6sin .= −M x   C.  sin .=M x   D.  6sin .=M x   

 

Câu 20.  Một chất điểm chuyển động thẳng quãng đường được xác định bởi phương trình 
3 23 5= − −s t t  trong đó quãng 

đường s  tính bằng mét ( )m , thời gian t tính bằng giây ( )s . Khi đó gia tốc tức thời của chuyển động tại giây thứ 10  là 

 A. 
260 /m s  . B. 

26 /m s  . C. 
254 /m s . D. 

2240 /m s . 



Câu 21.  Cho hàm số 

3
23 2

3
= + −

x
y x  có đồ thị là ( )C . Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị ( )C  biết tiếp tuyến có hệ 

số góc 9= −k . 

 A. ( )16 9 3− = − −y x . B. ( )16 9 3− = − +y x . 

 C. ( )16 9 3+ = − +y x . D. ( )9 3= − +y x . 

 

Câu 22.  Cho hình lăng trụ tam giác .   ABC A B C , gọi M  là trung điểm cạnh bên BB . Đặt =CA a , =CB b , 

 =CC c . Khẳng định nào sau đây là đúng ? 

 A. 
1

2
= − + +AM a b c . B. 

1

2
= − +AM a b c . 

 C. 
1

2
= − + +AM a b c . D. 

1

2
= + −AM a b c . 

Câu 23. Giới hạn 
22

7 3
lim

4→

+ −

−x

x

x
 bằng : 

 A. 
1

6
. B. 

1

24
. C. 

1

4
. D. 0 . 

Câu 24.  Cho hình chóp .S ABC có đáy là tam giác đều cạnh a . Hình chiếu vuông góc của S lên ( )ABC là trung điểm 

của cạnh BC . Biết SBC đều, tính góc giữa SAvà ( )ABC . 

 A.  60 . B.  45 . C.  90 . D.  30 . 

Câu 25.  Đạo hàm của hàm số 
1

sin 2 cos
2

= +y x x tại 0
2


=x bằng 

 A.  2− . B.  2 . C.  0 . D.  1− . 

Câu 26. Số gia của hàm số ( ) 2 4 1= − +f x x x  ứng với x  và x  là 

 A. ( )2 4  + −x x x . B. 2 + x x . C. ( ). 2 4 − x x x . D. 2 4− x x . 

Câu 27. Cho hàm số ( ) 3 cos sinx 2= + +f x x x . Phương trình ( ) 0 =f x  có nghiệm là 

 A. 2
6


= +x k , ( )k . B. 2

2


= +x k , ( )k . 

 C. 
2

2
3


= +x k , ( )k . D. 2

3


= +x k , ( )k . 

Câu 28.  Cho hình lập phương . ' ' ' 'ABCD A B C D  cạnh a . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng 'BC  và 'CD . 

 A.  
3

3

a
. B.  

2

3

a
. C.  2a . D.  2a . 

Câu 29. Hàm số nào sau đây liên tục trên R? 



A. =y x .   B. 
1

1

+
=

−

x
y

x
.  C. 

2 2 3= − +y x x .  D. tan=y x .  

Câu 30. Cho hàm số ( ) 4 22 3= + −f x x x . Tìm x  để ( )' 0f x . 

 A. 0x . B. 1 −x . C. 0x . D. 1 0−  x . 

Câu 31. Cho hình lập phương .ABCD EFGH . Hãy xác định góc giữa cặp vectơ AB  và EG ? 

 A. 60 . B. 45 . C. 120 . D. 90 . 

Câu 32.  Cho hàm số ( ) 3 23 12 3= − + − +f x x mx x  với m  là tham số thực. Số giá trị nguyên của m  để ( ) 0 f x  với 

mọi x R  là 

 A. 3  . B. 4  . C. 5  . D. 1 . 

Câu 33.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình thang vuông tại A  và B . Biết 1= =AB BC , 2=AD . Các 

mặt chéo ( )SAC  và ( )SBD  cùng vuông góc với mặt đáy ( )ABCD . Biết góc giữa hai mặt phẳng ( )SAB  và ( )ABCD  

bằng 60 . Bán kính mặt cầu tâm D  tiếp xúc với mặt phẳng ( )SAB  bằng 

 A.  
2 3

3
. B.  3 . C.  

3

3
. D.  2 3 . 

Câu 34. Biết rằng 0, 5 + =b a b và 

3

0

1 1
lim 2

→

+ − −
=

x

ax bx

x
. Khẳng định nào dưới đây sai? 

 A. 0− a b . B. 
2 2 10+ a b . C. 

2 2 6− a b . D. 1 3 a . 

Câu 35. Cho hàm số ( )=y f x  có đạo hàm trên . Gọi 1 2,   lần lượt là tiếp tuyến của đồ thị hàm số ( )=y f x  và 

( ) ( )23 . 3 4= = −y g x x f x  tại điểm có hoành độ bằng 2 . Biết 1  vuông góc với 2  và ( )0 2 1 f . Khi đó, 1 và 2  

lần lượt có phương trình là 

 A. 1

3 2 3
:

6 3
 = − +y x , 2

11 3
: 2 3

3
 = −y x . B. 1

1 2
:

6 3
 = +y x , 2 : 6 24 = − +y x . 

 C. 1

3
:

6
 =y x , 2

13 3
: 2 3

3
 = − +y x . D. 1

1 4
:

6 3
 = − +y x , 2 : 6 =y x . 

PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm) 

Câu 36.  Tính đạo hàm của các hàm số ( ) ( )
4 525 4 1 7 3= + − −y x x x . 

Câu 37.  Cho hàm số ( ) ( )22cos 4 1= −f x x . Chứng minh rằng: ( )' 8,  f x x . 

Câu 38.  Tìm đạo hàm của hàm số sau ( )
1

3 1 3
=

+ −
f x

x x
. 

Câu 39.  Cho tứ diện đều ABCD  cạnh a . Tính khoảng cách từ A  đến mặt phẳng ( )BCD . 

------------- HẾT ------------- 

 

 



ĐỀ THAM KHẢO SỐ 3 
 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II  

Môn: Toán, Lớp 11  

Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề 
 

PHẦN I: TRẮC NGHỆM (7.0 điểm) 

Câu 1. Biết nlimu 2= . Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau 

 A. ( )nlim u 1 1+ = .  B. ( )nlim 2u 1 2− = − . C. ( )nlim 2u 1 3+ = .  D. ( )nlim u 1 1− = .  

Câu 2. Phát biểu nào sau đây là sai? 

 A. 
1

lim 0
n

= .  B. lim 0nq = ( )1q  . 

 C. lim nu c=  ( nu c= là hằng số ).  D. 
1

lim 0
kn

= ( k  nguyên dương) 

Câu 3. Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau: 

A. Nếu ( )
0

lim
x x

f x a
→

=  thì ( )
0

lim
x x

f x a
→

− = −  B. Nếu ( )
0

lim
x x

f x a
→

=  thì ( )( )
0

lim
x x

f x a
→

− = −  

C. Nếu ( )
0

lim
x x

f x a
→

=  thì 
( )0

1 1
lim
x x f x a→

=   D. Nếu ( )
0

lim
x x

f x a
→

=  thì ( )
0

lim
x x

f x a
→

=  

Câu 4. Cho hàm số ( )y f x=  xác định trên khoảng ( );a b . Hàm số ( )y f x=  được gọi là liên tục tại điểm 

( )0 ;x a b  nếu thỏa điều kiện nào dưới đây ? 

 A. ( ) ( )
0

0lim
x x

f x f x
+→

=  B. ( ) ( )
0

0lim
x x

f x f x
−→

=  

 C. ( ) ( )
0

0lim
x x

f x f x
→

=  D. ( ) ( )
0 0

lim lim
x x x x

f x f x
+ −→ →

=  

Câu 5. Chọn kết luận sai trong các kết luận sau: 

A. Nếu ( )
0

lim
x x

f x a
→

=  thì ( ) ( )
0 0

lim lim
x x x x

f x f x a
− +→ →

= = . B. Nếu ( )
0

lim
x x

f x a
→

=  thì ( )
0

lim
x x

f x a
−→

=  

C. Nếu ( ) ( )
0 0

lim lim
x x x x

f x f x a
− +→ →

= =  thì ( )
0

lim
x x

f x a
→

= . D. Nếu ( )
0

lim
x x

f x a
−→

=  thì ( )
0

lim
x x

f x a
→

= . 

Câu 6. Cho hàm số 2

2

3
3

( ) .5 6
1 3

x
khi x

f x x x
m khi x

ìï -ï ¹ïï= í - +
ïï - =ïïî

 Tìm tất cả các giá trị của m  để hàm số đã cho liên 

tục tại 
0

3.x =   

A. 1.m = ±    B. 2.m = ±    C. 2.m = ±    D. 0.m =    

Câu 7. Giới hạn 
2 1

lim
3 1

n a

n b

+
=

−
. Tính a b+  bằng:  

 A. 1. B. 2 .  C. 5 .  D. 3 .  

 

Câu 8. Cho hàm số ( )y f x= có đạo hàm tại 0x   là 0'( )f x . Khẳng định nào sau đây sai? 



A. 
0

0
0

0

( ) ( )
( ) lim .

x x

f x f x
f x

x x→

−
 =

−
  B. 0 0

0
0

( ) ( )
( ) lim .

x

f x x f x
f x

x →

+  −
 =


 

C. 0 0
0

0

( ) ( )
( ) lim .

h

f x h f x
f x

h→

+ −
 =   D. 

0

0 0
0

0

( ) ( )
( ) lim .

x x

f x x f x
f x

x x→

+ −
 =

−
 

Câu 9: Một vật chuyển động theo quy luật 21
20

2
s t t

−
= + (m) với t  là khoảng thời gian tính từ khi vật bắt đầu 

chuyển động và s  là quãng đường vật đi được trong thời gian đó. Hỏi vận tốc tức thời của vật tại thời điểm 8t =  

giây bằng bao nhiêu? 

A. 40 m/ s . B. 22 m/ s . C. 12 m/ s . D. 152 m/ s . 

Câu 10. Đạo hàm của hàm số 2siny x=  

 A. ' 2cosy x= −  B. ' 2cosy x=  C. ' 2siny x=  D. ' 2cosy x=  

Câu 11.Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị hàm số 2 2 1= + −y x x  tại điểm có hoành độ bằng 1 là 

 A. 4− . B. 5.  C. 4.  D. 5− .  

Câu 12. Cho các hàm số ( ) ( ),= =u u x v v x  có đạo hàm trên khoảng J  và ( ) 0v x  với mọi x J . Mệnh đề 

nào sau đây sai? 

 A. ( ) ' ' '+ = +u v u v  B. ( ). ' ' '= +u v u v uv  C. 
2

' 'u u v uv

v v

 − 
= 

 
 D. 

2

1 1

v v

 
= 

 
 

Câu 13. Hàm số 3 22 4 5y x x x= + + +   có đạo hàm  là: 

A.
' 23 4 4y x x= + + .            B.

23 2 4y x x= + + .          C. 3 2 4y x x= + + .         D.
23 4 4 5y x x= + + +  

Câu 14: Cho hàm số ( )
2 1

1

x
f x

x

−
=

+
 xác định trên  \ 1 . Đạo hàm của hàm số ( )f x  là: 

A. ( )
( )

2

1

1
f x

x
 =

+
.  B. ( )

( )
2

2

1
f x

x
 =

+
.  C. ( )

( )
2

1

1
f x

x

−
 =

+
. D. ( )

( )
2

3

1
f x

x
 =

+
. 

Câu 15.Cho hàm số 3( ) .y f x x= =  Giải phương trình '( ) 3.f x =  

A. 1; 1.x x= = −  B. 1x =         C. 1x = −    D. 3x =  

Câu 16.  Tìm m  để các hàm số 

3
2 (3 1) 1

3

mx
y mx m x= − + − +  có 0,  y x    . 

A. 2m .                           B. 0m . C. 0m . D. 2m  . 

Câu 17.  Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị hàm số  y = x3 – 3x2 + 2  tại điểm (- 1; -2) là: 

A. 9    B. -2    C. y = 9x + 7   D. y = 9x - 7 

Câu 18.Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 2( ) 3 3 ( )y f x x x P= = − + + tại điểm (1;1).M  

A. 5 6y x= +  B 5 6y x= − +  C. 5 6y x= −  D. 5 6y x= − −  

Câu 19: Cho hàm số ( ) sin 2f x x= . Tính ( )f x . 

A. ( )
1

cos 2
2

f x x = − . B. ( ) 2sin 2f x x = . C. ( ) cos2f x x = . D. ( ) 2cos2f x x = . 

Câu 20: Tìm đạo hàm y  của hàm số sin cosy x x= + . 

A. sin cosy x x = − . B. cos siny x x = − . C. 2cosy x = . D. 2siny x = . 

Câu 21: Tính đạo hàm của hàm số 2sin 3y x= . 

A. 6cos3y x = . B. 3sin 6y x = . C. 3cos 6y x = . D. 6sin 6y x = . 

Câu 22. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 



 A. ( ) 2

1
tan '

cos
=x

x
 B. ( ) 2

1
cot '

sin
= −x

x
 C. ( )sin ' cos= −x x  D. ( )cos sinx x = −  

Câu 23. Đạo hàm của hàm số ( ) 23 tan 2= +f x x x là biểu thức có dạng 
2cos 2

b
ax

x
+ . Tính 

2a b+  bằng 

 A. 38  B. 34  C. 8  D. 4  

Câu 24: Cho hàm số 3 23 1y x x= − + . Tính y . 

A. 6 6y x = − . B. 
23 6y x x = − . C. 3 6y x = − . D. 6y x = . 

Câu 25. Một chất điểm chuyển động thẳng, quãng đường đi được xác định bởi phương trình ( ) 3 2s t t t t= − −  

trong đó t  tính bằng giây, quảng đường tính bằng mét. Tính gia tốc tại thời điểm vận tốc triệt tiêu? 

 A. ( )21 /m s  B. ( )22 /m s  C. ( )24 /m s−  D. ( )22 /m s−  

Câu 26. Trong không gian cho hai vectơ ,a b  đều khác vectơ - không. Hãy chọn khẳng định đúng. 

 A. ( ). . .sin , .a b a b a b=  B. ( )
1

. . . .sin , .
2

a b a b a b=  

 C. ( ). . .cos , .a b a b a b=  D. ( )
1

. . . .cos , .
2

a b a b a b=  

Câu 27. Cho đường thẳng  , mặt phẳng ( )  và 2 đường thẳng ,a b  phân biệt thuộc ( ) . Điều kiện để đường 

thẳng   vuông góc với mặt phẳng ( )  là  

 A. ,a b ⊥  ⊥ và a //b . B. ,a b ⊥  ⊥ và  //b .  

 C. ,a b ⊥  ⊥ và a  cắt b .  D. ,a b ⊥  ⊥ và   cắt b . 

Câu 28  : Cho hai mặt phẳng ( )P  và ( )Q , a  là một đường thẳng nằm trên ( )P . Mệnh đề nào sau đây sai ? 

A. Nếu //a b  với ( ) ( )b P Q=   thì ( )a// Q . B. Nếu ( ) ( )  P Q⊥  thì ( ).a Q⊥  

C. Nếu a  cắt ( )Q  thì ( )P  cắt ( )Q . D. Nếu ( ) ( )/ /P Q  thì ( )/ /a Q . 

Câu 29: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại A, cạnh bên SA vuông góc với đáy, M là trung 

điểm BC, J là trung điểm BM. Mệnh đề nào sau đây đúng ? 

A. ( )⊥BC SAB                   B. ( )⊥BC SAM  C. ( )⊥BC SAC  D. ( )⊥BC SAJ  

Câu 30: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng? 

A. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng bằng góc giữa đường thẳng đó và hình chiếu của nó trên mặt phẳng đã 

cho. 

B. Góc giữa đường thẳng a và mặt phẳng ( )P  bằng góc giữa đường thẳng b  và mặt phẳng ( )P  khi a  và b  song 

song (hoặc a  trùng với b ). 

C. Góc giữa đường thẳng a và mặt phẳng ( )P  bằng góc giữa đường thẳng a  và mặt phẳng ( )Q  thì mặt phẳng 

( )P  song song với mặt phẳng ( )Q . 

D. Góc giữa đường thẳng a và mặt phẳng ( )P  bằng góc giữa đường thẳng b  và mặt phẳng ( )P  thì a  song song 

với b . 

Câu 31: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình thoi tâm O . Biết SA SC=  và SB SD= . Khẳng định 

nào sau đây sai? 

A. BD SA⊥ . B. ( )SO ABCD⊥ . C. AC SD⊥ . D. ( )CD SBD⊥ . 

Câu 32: Cho hình chóp S . ABCD có đáy là hình chữ nhật, SA vuông góc mặt đáy (ABCD) . Khẳng định nào 

đúng? 
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A. (SBC) vuông góc với ( SAB).   B. (SBD) vuông góc với (SAC). 

C. (ABCD) vuông góc với ( SCD).   D. (SCD) vuông góc với (SAB). 

Câu 33: Cho tứ diện ABCD  có AC AD=  và BC BD= . Gọi I  là trung điểm của CD . Khẳng định nào 

sau đây sai? 

A. Góc giữa hai mặt phẳng ( )ABC  và ( )ABD  là CBD . 

B. Góc giữa hai mặt phẳng ( )ACD  và ( )BCD  là AIB . 

C. ( ) ( )BCD AIB⊥ . 

D. ( ) ( )ACD AIB⊥ . 

Câu 34.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình bình hành, cạnh bên SA  vuông góc với đáy. Biết 

khoảng cách từ A  đến ( )SBD  bằng 
6

7

a
. Tính khoảng cách từ C  đến mặt phẳng ( )SBD ?  

A. 
12

7

a
.  B. 

3

7

a
. C. 

4

7

a
. D. 

6

7

a
. 

Câu 35: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình vuông cạnh a . 2SA a=  và SA  vuông góc mặt 

phẳng đáy. Góc giữa cạnh bên SC  với đáy bằng 

A. 60 . B. 30 . C. 45 . D. 90 . 

PHẦN II: TỰ LUẬN (3.0 điểm) 

Câu 36: Viết  phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
3

23 2
3

x
y x= − + − biết tiếp tuyến có hệ số góc k 

= 5. 

Câu 37: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình chữ nhật, ( )SA ABCD⊥ .Biết 

; 2.SA AD a AB a= = =   

a) Chứng minh : ( ).BC SAB⊥   

b) Tính góc tạo bởi SC  và (SAB).  

Câu 38: Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để hàm số sau liên tục tại 0 2x =  

( )
2

2

2
,           khi 2

4

,           khi 2
8

x
x

x
f x

x
m x

−
 −

= 
 − =


 

Câu 39. Cho hàm số ( ) ( )3 1 1y f x x m x= = + + − . Tìm các giá trị nguyên của tham số m để đạo hàm 

của hàm số ( )2 1y f x= +  luôn dương với mọi x thuộc . 

      ------------HẾT------------- 
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Câu 1. 
3 2

lim
3

n

n

−

+
 bằng 

 A. 
2

.
3

−  B. 1. C. 3. D. -2. 

Câu 2. Phát biểu nào sau đây là sai? 
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 A. limc c=  (c là hằng số ).  B. lim 0nq = ( )1q  . 

 C.
1

lim 0
n

= .  D.
5

1
lim 0

n
= . 

Câu 3.
22 5

lim
3 2.5

n

n n

−−

+
 bằng 

 A. 
5

2
− . B. 

1

50
− . C. 

5

2
. D. 

25

2
− . 

Câu 4. 
3

3
lim

3x

x

x→

−

+
bằng 

 A. − . B. 0 . C. + . D. 1. 

Câu 5. ( )3 2lim 2 1
x

x x
→− 

− + bằng 

 A. −  . B. + . C.2. D.0. 

Câu 6. Giá trị của m  để hàm số ( )y f x=

2 12
   khi 4

4

1           khi 4

x x
x

x

mx x

 + −
 −

= +
 + = −

  liên tục tại điểm 0 4x = − là 

 A. 4m = . B. 3m = . C. 2m = . D. 5m = . 

Câu 7. Tổng S  của cấp số nhân lùi vô hạn có số hạng đầu 1 1u =  và công bội 
1

2
q = −  là 

 A. 2S = . B.
3

2
S = . C. 1S = . D.

2

3
S = . 

Câu 8.Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị 
3 22 3 2y x x= − +  tại điểm có hoành độ 0 2x =  là 

 A. 18. B. 14. C. 12. D. 6. 

Câu 9. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
1

2

x
y

x

+
=

−
 tại điểm có hoành độ bằng 3 là 

 A. 3 13y x= + . B. 3 5y x= − . C. 3 5y x= − − . D. 3 13y x= − + . 

Câu 10. Cho hàm số 
3( ) 2 1.f x x= + Giá trị ( 1)f  − bằng 

 A. 6 . B. 3 . C. 2− . D. 6− . 

Câu 11. Cho hàm số ( )
1

=f x
x

. Đạo hàm của ( )f x  tại 2=x  bằng 

 A. 
1

2
. B. 

1

2
− . C. 

1

2
. D. 

1

2
− . 

Câu 12. Hàm số 31
1

3
y x= +  có đạo hàm trên  là 

 A. 
41

12
y x x = + . B. 

2y x = . C. 
21

3
y x = . D. 

2y x x = + . 

Câu 13. Cho hàm số 
3 5

2 1

x
y

x

+
=

−
. Đạo hàm y của hàm số bằng 

 A. 
2

7

(2 1)−x
. B. 

2

1

(2 1)−x
. C. 

2

13

(2 1)
−

−x
. D. 

2

13

(2 1)−x
. 

Câu 14. Đạo hàm của hàm số ( )f x ax b= +  ( ,a b  là hai số thực) là 
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 A. ( )'f x a= . B. ( )'f x a= − . C. ( )'f x b= . D. ( )'f x b= − . 

Câu 15. Hàm số nào sau đây có đạo hàm bằng 3(2 1)x + ? 

 A. 23
(2 1)

2
y x= + . B.

23y x x= + . C. 3 ( 1)y x x= + . D. 32 3y x x= + . 

Câu 16. Đạo hàm của 23 2 1= − +y x x  bằng 

 A. 
2

3 1

3 2 1

−

− +

x

x x
. B. 

2

6 2

3 2 1

−

− +

x

x x
. C. 

2

2

3 1

3 2 1

−

− +

x

x x
. D. 

2

1

2 3 2 1− +x x
. 

Câu 17. Đạo hàm của hàm số 
4(7 5)= −y x  bằng biểu thức nào sau đây? 

 A. 
34(7 5)−x . B. 

328(7 5)− −x . C. 
328(7 5)−x . D. 

320(7 5)− −x . 

Câu 18. Hàm số siny x= có đạo hàm là 

 A. ' cosy x= . B. ' cosy x= − . C. ' siny x= − . D. 
1

'
cos

y
x

= .  

Câu 19. Đạo hàm của hàm số ( ) sin2f x x= là 

 A. ( ) 2sin2f x x = . B. ( ) cos2f x x = . C. ( ) 2cos2f x x = . D. ( )
1

cos 2
2

f x x = − . 

Câu 20.  Cho hàm số . Giá trị bằng 

 A. . B. . C. . D. . 

Câu 21. Hàm số 
2.cosy x x=  có đạo hàm là 

 A.
2' 2 .cos siny x x x x= − . B.

2' 2 .cos siny x x x x= + .  

 C.
2' 2 .sin cosy x x x x= − . D.

2' 2 .sin cosy x x x x= + . 

Câu 22.Cho hàm số ( )
5

2sin
6

f x x
 

= + 
 

. Giá trị '
6

f
 

 
 

 bằng 

 A. 1− . B. 0 . C. 2 . D. 2− . 

Câu 23.Đạo hàm của hàm số sin 5 osxy x c= + bằng 

 A. cosx+5sinx  B. cosx-5sinx  C. -cosx+5sinx  D. -cosx-5sinx  

 

Câu 24. Một chuyển động thẳng xác định bởi phương trình 
3 23 5 2S t t t= + + + , trong đó t  tính bằng 

giây và S  tính bằng mét. Gia tốc của chuyển động khi 3t = là 

 A.14
2m/s . B. 24

2m/s . C.12
2m/s . D.17 2m/s . 

Câu 25.Đạo hàm cấp 2 của hàm số ( ) cos2f x x= là 

 A. ( ) 4sin 2f x x = −  B. ( ) 4sin 2f x x =  C.  D. ( ) 4cos2f x x =  

Câu 26.Cho hình hộp chữ nhật . ' ' ' 'ABCD A B C D . Vectơ bằng vectơ 'A B  là  

cos3 .sin 2y x x=
3

y
 

 
 

1

2

1

2
− 1− 1

( ) 4cos2f x x = −
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 A. CD . B. ' 'B A . C. 'CD . D. BA . 

Câu 27.Cho hình chóp  có đáy  là hình thoi,  vuông góc với đáy. Khẳng định nào 

sau đây đúng? 

 A. . B. . C. . D. . 

Câu 28.Cho hình chóp  có tất cả các cạnh đều bằng . Gọi  và  lần lượt là trung điểm của 

 và . Số đo của góc  bằng 

 A. . B. . C. . D. . 

Câu 29.Cho hình chóp có đáy là tam giác vuông tại , cạnh bên vuông góc với đáy. 

Khẳng định nào sau đây đúng? 

 A. . B. . C. . D. . 

Câu 30. Cho hình chóp có đáy  là hình vuông cạnh , cạnh bên  vuông góc với 

mặt đáyvà . Số đo của góc giữa đường thẳng và mặt phẳng bằng 

 A. . B. . C. . D. . 

Câu 31. Cho khối chóp có vuông góc với mặt phẳng và ,  Số đo 

góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng bằng 

 A. . B. . C. . D. . 

Câu 32. Cho hình chóp có  và . Góc giữa hai mặt phẳng và 

là 

 A. góc  .  B. góc  . 

 C. góc .   D. góc   với   là trung điểm của .  

Câu 33.Cho hình chóp có tam giác vuông cân tại B, , , . 

Góc giữa hai mặt phẳng  và  bằng 

 A. . B. . C. . D. . 

Câu 34.Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông tâm , . Gọi I là trung 

điểm của SC. Khoảng cách từ I đến mặt phẳng (ABCD) bằng độ dài đoạn thẳng  

 A. . B. . C. . D. . 

Câu 35.Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Biết khoảng 

cách từ A đến (SBD)  bằng
6a

7
 . Khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SBD)bằng 

 A. .  B. . C. . D. . 

II. Phần tự luận (3 điểm). 

Câu 1 (1 điểm).Cho hàm số 
2

2

x
y

x

+
=

−
, viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số biết tiếp tuyến đi 

qua điểm ( ).–6;5M  

Câu 2 (1 điểm). Cho hình chóp .S ABCD có đáy là hình chữ nhật ABCDcó 2 ; 2 3AB a AD a= = và 

( )SA ABCD⊥ . Gọi M   là trung điểm của CD  , biết SC  tạo với đáy góc 30 . Tính cosin góc tạo bởi 

đường thẳng SM và mặt phẳng ( )ABCD . 

.S ABCD ABCD SA

BC SB⊥ AC SB⊥ BD SC⊥ CD SD⊥

.S ABCD a I J

SC BC ( ),IJ CD

30 45 60 90

S.ABC ABC B SA

( )⊥BC SAB ( )⊥AC SBC ( )⊥AB SBC ( )⊥BC SAC

.S ABCD ABCD a SA

2SA a= SC ( )SAB

o45 o30 o90 o60

.S ABC SA ( )ABC SA a= 3.AB a=

SB ( )ABC

30 45 90 60

.S ABC ( )SA ABC⊥ AB BC⊥ ( )SBC ( )ABC

SBA SCA

SCB SIA I BC

.S ABC ABC AB BC a= = 3SA a= ( )SA ABC⊥

( )SBC ( )ABC

o45 o60 o90 o30

.S ABCD ABCD O ( )SA ABCD⊥

IO IA IC IB

12

7

a 3

7

a 4

7

a 6

7

a



                                                                   Trang 23 

Câu3 (1 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có ( )SA ABCD⊥ , 3SA a= , đáy ABCD là hình thang vuông 

tại A và B, biết AB BC a= = , 2AD a= . Gọi N và M lần lượt là trung điểm của SA, SB. Tính khoảng 

cách từ M đến (NDC) theo a .  

 


